	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Môi trường 
Mã số học phần: 7110235
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Vũ Thị Phương Thảo
	0408-12

	2. Ths. Trần Anh Quân
	0408-14


2.2. Bộ môn: Địa Sinh thái và Công nghệ Môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2 (7010602)
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
    Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về giao tiếp và làm việc chuyên môn bằng tiếng Anh. Sinh viên được bổ sung vốn từ vựng thuật ngữ và ngữ pháp về các nội dung khoa học chuyên ngành về Công nghệ môi trường trong đó bao gồm các lĩnh vực như địa sinh thái, sinh thái học, sinh học, khoa học môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường, các vấn đề môi trường biển và đại dương… Ngoài ra, sinh viên sẽ được đào tạo bổ sung các kỹ năng giao tiếp sử dụng tiếng Anh chuyên ngành
4.1. Kiến thức
4.1.1. Giúp sinh viên củng cố các kiến thức ngữ pháp cơ bản và nâng cao  trong tiếng Anh khoa học.
4.1.2.  Giúp sinh viên tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Địa sinh thái và CNMT.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Giúp sinh viên củng cố và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh.
4.2.2.  Giúp sinh viên có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá về các vấn đề môi trường, các vấn đề về chuyên môn địa sinh thái và công nghệ môi trường bằng tiếng Anh.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk514249677]Môn học gồm 14 bài được soạn tập trung vào các kiến thức như địa sinh thái, hệ mặt trời và trái đất, hệ sinh thái, năng lượng, ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, công nghệ xử lý môi trường, và các vòng tuần hoàn... Mỗi bài soạn thông thường gồm 5 phần là phần bài luận, trả lời câu hỏi, ngữ pháp, điền từ và viết tự luận. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	What is ecology?
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 2
	Environment and ecology
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 3
	Solar system and earth 
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 4
	Biomes and ecosystem
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 5
	Energy and nutrients 
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 6
	Imbalances 
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 7
	Environmental pollution 
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 8
	Energy
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 9
	Types of pollution
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Bài 10
	Pollution control
	2
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Bài 11
	Treatment systems for water 
	2
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Bài 12
	Treatment systems for air
	2
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Bài 13
	Problems in pollution control 
	2
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các video mới nhất về các vấn đề của các bài học.

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%



9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[bookmark: _GoBack][1]. Th.S Nguyễn Chí Nghĩa, Th.S Vũ Thị Phương Thảo, Th.S Trần Anh Quân. Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Địa sinh thái.
[2]. Raymond Murphy, English Grammar in use, 1992.
[3]. Bùi Học và nnk, Từ điển giải thích Anh – Việt Địa sinh thái – Địa môi trường- Địa kỹ thuật, Nhà xuất bản Xây dựng, 2008

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1. 1

	What is ecology?
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 1, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	1. 2
	Environment and ecology
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 2, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	1. 3
	Solar system and earth 
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 3, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	1. 4
	Biomes and ecosystem
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 4, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	1. 5
	Energy and nutrients 
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 5, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	5-6
	Imbalances
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 6, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	6
	Environmental pollution 
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 7, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	7
	Energy
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 8, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	7-8
	Types of pollution
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 9, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	8
	Pollution control
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 10, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	9
	Treatment systems for water
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 11, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	9-10
	Treatment systems for air
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 12, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]

	10
	Problems in pollution control
	3
	1,5
	1,5
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] – Bài số 13, dùng từ điển [3] để tra từ mới, tham khảo ngữ pháp [2]
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